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Thời gian làm bài: 60 phút; (không kể thời gian phát đề).

- Sinh viên không được sử dụng tài liệu, nộp lại đề sau khi thi.

- Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm,mỗi câu: 0,2 điểm 
Thí sinh không được sử dụng tài liệu

Họ, tên thí sinh:................................................................ Mã số (SBD): .............................
Câu 1: Yếu tố có hại là:
A. Ồn quá, nóng quá.
B. Bụi và ánh sáng không đủ.
C. Yếu tố gây mất an toàn, làm tổn thương hoặc gây tử vong cho con người trong quá trình lao động.
D. Yếu tố gây bệnh tật, làm suy giảm sức khỏe con người trong quá trình lao động.
Câu 2:Bức xạ nhiệt là những hạt năng lượng truyền trong không khí, mặt trời v.v… dưới dạng dao động sóng bao gồm: tia sáng bình thường, tia hồng ngoại, tia tử ngoại.v.v… bức xạ nhiệt do các vật thể được nung nóng phát ra tia tử ngoại:
A. Khi nung đến từ 18000C - 20000C.
B. Khi nung đến từ 17000C - 19000C.
C. Khi nung đến từ 16000C - 18000C.
D. Khi nung đến từ 15000C - 17000C.
Câu 3:Yếu tố nào dưới đây có thể gây tổn thương mắt khi gia công nóng?

A. Bụi kim loại.
B. Tiếng ồn cao từ máy móc.
C. Ánh sáng chói từ vùng gia công và tia lửa.
D. Dòng khí nóng bốc lên từ vật liệu.
Câu 4: Tính chất quần chúng của công tác BHLĐ là:
A. Vận dụng các kiến thức khoa học kỹ thuật không ngừng để nâng cao năng suất lao động, tránh được những nguy cơ tai nạn và bệnh nghề nghiệp.
B. Nghiên cứu trách nhiệm chung của toàn thể người lao động và toàn xã hội.
C. Nghiên cứu những nguyên nhân cơ bản gây ra tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho người lao động.
D. Nghiên cứu những nguyên nhân cơ bản các điều kiện kỹ thuật không đảm bảo điều kiện vệ sinh, môi trường lao động.
Câu 5: Các màu của bảng cấm thường có màu:

A. Xanh da trời và trắng.
B. Vàng và đen.
C. Xanh lá cây và trắng.
D. Trắng và đỏ.
Câu 6: Câu 22 : Thời gian chịu được tối đa tiếng ồn có mức ồn 90dB của người lao động:

A. 6 giờ làm việc liên tục.
B. 8 giờ làm việc liên tục.
C. 4 giờ làm việc liên tục.
D. 3 giờ làm việc liên tục.
Câu 7: Các yếu tố nguy hiểm khi gia công trên máy tiện:
A. Phoi nóng, sắc, nhọn văng bắn.
B. Dao kẹp không chặt.
C. Phôi kẹp không chặt.
D. Phoi, phôi, dao, văng bắn.
Câu 8: Các yếu tố nhiệt độ cao, ồn, rung, các tia bức xạ, phóng xạ, dễ cháy nổ … là môi trường làm việc nào sau đây:
A. Gia công phay.
B. Rèn, dập, hàn, nhiệt luyện.
C. Gia công tiện.
D. Gia công bào.
Câu 9: Chọn câu sai: Độ giảm thính của tai:
A. Phụ thuộc độ nhạy cảm riêng của từng người.
B. Tỷ lệ thuận với thời gian làm việc trong tiếng ồn.
C. Sau một thời gian dài sẽ phát triển thành bệnh nặng tai và bệnh điếc.
D. Tỷ lệ nghịch với mức ồn.
Câu 10: Đâu là các yếu tố nguy hiểm và có hại khi gia công trên máy rèn, máy dập:
A. Búa máy di chuyển lên xuống.
B. Gia công bào.
C. Nóng, bụi, khói ,ồn, rung động, búa máy di chuyển lên xuống…
D. Nóng, bụi, khói.
Câu 11: Hệ thống tín hiệu, báo hiệu nhằm mục đích chính là:

A. Đảm bảo khoảng cách an toàn.
B. Báo trước cho NLĐ sự cố có thể xảy ra và đưa ra hướng dẫn, quy định.
C. Không cho tai nạn xảy ra.
D. Không cho yếu tố nguy hiểm tác động lên NLĐ.
Câu 12: Nổ vật lý, nổ hóa học, cháy, các tia bức xạ… là nơi làm việc nào sau đây:
A. Hàn hơi.
B. Hàn điện.
C. Đúc kim loại.
D. Đánh bóng kim loại.
Câu 13: Tiếng ồn cơ khí xảy ra nhiều ở đâu.

A. Trạm nén khí.
B. Máy tiện, khoan.
C. Xưởng rèn, đúc.
D. Quạt gió ly tâm.
Câu 14: Trong gia công nóng, việc làm mát không hiệu quả có thể gây ra tình trạng nào sau đây đối với người lao động?

A. Mất tập trung và căng thẳng tâm lý.
B. Kiệt sức do nhiệt, thậm chí đột quỵ nhiệt trong trường hợp nghiêm trọng.
C. Rối loạn tiêu hóa do làm việc trong môi trường nóng.
D. Mất thăng bằng khi di chuyển trong xưởng.
Câu 15: Thiếu thiết bị thông gió, chống bụi, chống nóng, chống tiếng ồn, chống hơi khí độc:
A. Tác hại liên quan đến điều kiện vệ sinh và an toàn.
B. Tác hại liên quanđến quá trình sản xuất.
C. Tác hại liên quan đến vệ sinh lao động.
D. Tác hại liên quan đến tổ chức lao động.
Câu 16: Trong quá trình làm việc, nếu phát hiện thấy các hiện tượng bất thường có nguy cơ xảy ra mất an toàn, người công nhân phải xử lý như thế nào?
A. La to và chạy đi báo cáo cấp trên.
B. Dừng ngay công việc và báo cáo với người phụ trách trực tiếp để xin ý kiến giải quyết.
C. Dừng ngay công việc để tự tiến hành xử lý các hiện tượng bất thường, giảm thiểu nguy cơ mất an toàn cho bản thân và cho nhân viên đơn vị công tác.
D. Tiếp tục tiến hành công việc và báo cáo với cấp có thẩm quyền để xin ý kiến giải quyết.
Câu 17: Chọn câu sai: Tác hại của tiếng ồn:
A. Tần số cao khó chịu hơn tiếng ồn có tần số thấp.
B. Chủ yếu phụ thuộc vào mức ồn.
C. Phụ thuộc vào hướng của năng lượng âm tới và thời gian tác dụng.
D. Tiếng ồn liên tục gây khó chịu hơn tiếng ồn gián đoạn.
Câu 18: Người lao động có quyền hạn:
A. Chịu trách nhiệm về tình trạng an toàn và sức khỏe người của người lao động.
B. Yêu cầu người sử dụng lao động bảo đảm điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh, cải thiện điều kiện lao động.
C. Sử dụng lao động nữ.
D. Sử dụng lao động nam có trình độ tay nghề tốt.
Câu 19: Những yếu tố có hại nào có nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp trong lao động, sản xuất:
A. Vi khí hậu, tiếng ồn, rung động, bức xạ - phóng xạ, chiếu sáng, bụi, hóa chất độc, vi sinh vật có hại.
B. Vi khí hậu, tiếng ồn, rung động, bức xạ - phóng xạ, chiếu sáng, bụi, hóa chất độc, nguồn điện.
C. Nguồn nhiệt, tiếng ồn, rung động, bức xạ - phóng xạ, chiếu sáng, bụi, hóa chất độc, vi sinh vật có hại.
D. Vi khí hậu, tiếng ồn, rung động, bức xạ - phóng xạ, chiếu sáng, bụi, vật văn bắn, vi sinh vật có hại.
Câu 20: Tai nạn lao động là:
A. Tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động.
B. Trường hợp nhiễm độc nghề nghiệp, chấn thương, bị bỏng do các hiện tượng phóng điện, bị té ngã.
C. Tai nạn lao động là tai nạn do người lao động cố ý tự hủy hoại sức khỏe của bản thân
D. Gãy tay, gãy chân.
Câu 21: Tại sao khí độc phát sinh trong quá trình đúc kim loại có thể gây nguy hiểm cho người lao động?

A. Gây ngộ độc cấp tính hoặc mãn tính cho cơ thể khi hít phải.

B. Làm mất màu sắc của sản phẩm đúc.
C. Làm gián đoạn quá trình đúc kim loại.

D. Gây tích tụ bụi trên sàn làm việc.
Câu 22: Nhiệt độ cơ thể người được xem là báo động khi thân nhiệt tăng lên:
A. 37,50C.
B. 38,50C.
C. 370C.
D. 380C.
Câu 23: Người ta phân loại bụi theo cách nào sau đây:
A. Theo kích thước hạt bụi.
B. Theo tác hại.
C. Theo nguồn gốc.
D. Theo nguồn gốc, theo kích thước hạt bụi, theo tác hại.
Câu 24: Yếu tố nguy hiểm lớn nhất khi làm việc với kim loại nóng chảy trong quá trình đúc là gì?

A. Hơi nước từ hệ thống làm mát gây ngưng tụ.
B. Nhiệt độ cao có thể gây bỏng nặng và cháy nổ.
C. Rung động từ các thiết bị đúc gây mất cân bằng.
D. Tiếng ồn từ máy móc đúc.
Câu 25: Các yếu tố cấu thành điều kiện lao động là:

A. Yếu tố nguy hiểm gây chấn thương, tai nạn lao động. Yếu tố có hại đến sức khỏe, gây bệnh nghề nghiệp.
B. Máy móc, dao cắt, phôi.
C. Các yếu tố tự nhiên có liên quan đến nơi làm việc. Các yếu tố kinh tế, xã hội, quan hệ đời sống hoàn cảnh gia đình liên quan đến tâm lý người lao động.
D. Người lao động, môi trường lao động, đối tượng lao động, công cụ - phương tiện, quá trình công nghệ.
Câu 26: Vi khí hậu là trạng thái lý học của không khí trong khoảng không gian thu hẹp. Bao gồm các yếu tố nào sau đây:

A. Nhiệt độ, độ ẩm, bức xạ nhiệt.
B. Nhiệt độ, độ ẩm, vi khuẩn.
C. Nhiệt độ, độ ẩm, bức xạ nhiệt và vận tốc chuyển động không khí.
D. Nhiệt độ, độ ẩm, bức xạ nhiệt, điều hoà thân nhiệt cơ thể người.
Câu 27: Người sử dụng lao động có quyền hạn:

A. Chịu trách nhiệm về tình trạng an toàn và sức khỏe người của người lao động.
B. Cấm công nhân không sử dụng thuốc lá.
C. Buộc người lao động phải tuân thủ các quy định nội quy các biện pháp an toàn – vệ sinh lao động.
D. Sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang bị, các thiết bị - an toàn vệ sinh nơi làm việc, nếu làm mất hoặc hư hỏng thì phải bồi thường.
Câu 28: Trong quá trình làm việc người lao động phải:
A. Sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang bị, các thiết bị - an toàn vệ sinh nơi làm việc.
B. Tập trung làm việc, ít nói chuyện riêng tư.
C. Tuyên truyền, giáo dục người lao động chấp hành quy định biện pháp làm việc an toàn.
D. Chịu trách nhiệm về tình trạng an toàn và sức khỏe của người lao động
Câu 29: Thiết bị bảo hộ cá nhân nào là bắt buộc khi làm việc trong quá trình đúc kim loại?

A. Đồ bảo hộ hóa chất và giày cao cổ.

B. Kính bảo hộ, găng tay chịu nhiệt, và quần áo chống cháy.
C. Áo khoác chống thấm nước và kính thời trang.

D. Mũ bảo hiểm, giày chống trượt, và khẩu trang y tế.
Câu 30: Tính chất khoa học kỹ thuật của công tác BHLĐ là:

A. Nghiên cứu những nguyên nhân cơ bản gây ra tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho người lao động
B. Vận dụng các kiến thức khoa học kỹ thuật, không ngừng để nâng cao năng suất lao động.
C. Nghiên cứu việc cơ khí hóa và tự động hóa trong quá trình sản xuất
D. Nghiên cứu những nguyên nhân cơ bản các điều kiện kỹ thuật không đảm bảo điều kiện vệ sinh, môi trường lao động.
Câu 31:Tiếng ồn khí động xảy ra nhiều ở đâu:

A. Xưởng khoan
B. Xưởng gò.
C. Xưởng rèn, đúc.
D. Quạt gió ly tâm.
Câu 32: Để duy trì cân bằng thân nhiệt trong điều kiện vi khí hậu nóng:
A. Uống nhiều nước đá.
B. Thì cơ thể sẽ tăng quá trình sinh nhiệt, hạn chế quá trình thải nhiệt để điều hòa thân nhiệt.
C. Thì cơ thể sẽ thải nhiệt bằng cách giãn mạch ngoài biên và tăng cường tiết mồ hôi.
D. Thì cơ thể sẽ giảm quá trình sinh nhiệt, giảm quá trình  thải nhiệt để điều hòa thân nhiệt.
Câu 33: Yếu tố nguy hiểm nào có thể xảy ra khi khuôn đúc không được làm khô kỹ trước khi sử dụng?

A. Khuôn bị vỡ do nhiệt độ cao.

B. Cháy nổ do sự bốc hơi nước gây áp lực đột ngột.
C. Kim loại không đông kết đều trong khuôn.

D. Khuôn bị méo mó trong quá trình đúc.
Câu 34:Trong gia công nóng, bức xạ nhiệt có thể gây ra tác hại nào nghiêm trọng nhất đến sức khỏe con người?

A. Gây cảm giác khó chịu và mất tập trung khi làm việc.

B. Làm giảm năng suất lao động do cảm giác mệt mỏi.
C. Làm nóng chảy các thiết bị bảo hộ.

D. Tăng nguy cơ bỏng nhiệt và tổn thương lâu dài cho da và mắt.
Câu 35: Biện pháp nào là cần thiết để giảm nguy cơ cháy nổ khi gia công nóng?

A. Sử dụng các thiết bị chống cháy và dọn sạch vật liệu dễ cháy gần khu vực làm việc.
B. Tăng tốc độ gia công để giảm nhiệt độ.
C. Thay đổi phương pháp gia công bằng cách sử dụng nhiệt độ thấp hơn.
D. Dừng mọi hoạt động khi cảm thấy có nguy cơ.
Câu 36:Thời gian chịu được tối đa tiếng ồn có mức ồn 100dB của người lao động:
A. 0,5 giờ làm việc liên tục.
B. 1 giờ làm việc liên tục.
C. 2 giờ làm việc liên tục.
D. 1,5 giờ làm việc liên tục.
Câu 37: Tín hiệu ánh sáng màu xanh được dùng để báo hiệu:

A. Báo hiệu cấm.
B. Báo hiệu nguy hiểm.
C. Báo hiệu cho phép.
D. Báo hiệu chuẩn bị cấm.
Câu 38: Một trong những tác hại tiềm ẩn của việc không xử lý tốt tia lửa và bụi phát sinh từ gia công nóng là gì?

A. Gây ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp do tiếng ồn.
B. Tăng nguy cơ cháy nổ và ô nhiễm không khí gây bệnh phổi mãn tính.
C. Làm giảm tuổi thọ của người lao động do mất năng suất lao động.
D. Làm hư hỏng máy móc và thiết bị trong khu vực xưởng.
Câu 39:Trang bị bảo hộ sử dụng cho máy Tiện gồm:

A. Trang phục, khẩu trang, nón, kính.
B. Trang phục, khẩu trang, nón, bao tay.
C. Khẩu trang, giầy bảo hộ lao động.
D. Trang phục, kính, nón, bao tay.
Câu 40: Tại sao cần làm khô khuôn trước khi đúc kim loại?

A. Để tăng độ bóng bề mặt sản phẩm đúc.

B. Để tiết kiệm nguyên liệu đúc.
C. Để tránh cháy nổ do nước trong khuôn bốc hơi nhanh gây áp lực.

D. Để giảm thời gian kim loại đông kết trong khuôn.
Câu 41: Người sử dụng lao động có nghĩa vụ:
    A. Kiểm tra, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc của cơ sở.
B. Chấp hành các quy định nội quy về an toàn-VSLĐ có liên quan đến công việc, nhiệm vụ được giao.
C. Phải sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang bị, các thiết bị - an toàn vệ sinh nơi làm việc, nếu làm mất hoặc hư hỏng thì phải bồi thường.
D. Yêu cầu người lao động phải chấp hành các nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.
Câu 42: Hơi kim loại phát sinh trong quá trình đúc có thể gây tác hại gì đối với sức khỏe con người?

A. Làm giảm nồng độ oxy trong khu vực làm việc.
B. Làm suy giảm khả năng làm mát trong xưởng.
C. Gây tổn thương phổi, nhiễm độc kim loại nặng và các bệnh mãn tính.
D. Gây cháy nổ khi tiếp xúc với ngọn lửa.
Câu 43: Biện pháp nào sau đây giúp giảm rủi ro do khí độc phát sinh trong quá trình đúc kim loại?

A. Đóng kín khu vực làm việc để tập trung nhiệt độ.
B. Đeo khẩu trang thông thường khi làm việc.
C. Sử dụng quạt công nghiệp để làm mát.
D. Lắp đặt hệ thống thông gió và hút khí độc hiệu quả.
Câu 44: Việc kiểm tra gá lắp đồ gá trên máy Tiện thực hiện khi:

A. Sau khi tiện.
B. Trong khi tiện.
C. Trước khi tiện.
D. Vừa làm vừa kiểm tra.
Câu 45: Để giảm nguy cơ tai nạn trong quá trình đúc kim loại, biện pháp nào sau đây là hiệu quả nhất?

A. Giảm tốc độ gia công để hạn chế nhiệt độ phát sinh.

B. Sử dụng đồ bảo hộ chuyên dụng, hệ thống thông gió và kiểm tra khuôn trước khi đúc.
C. Chỉ làm việc trong thời gian ngắn để tránh tiếp xúc lâu dài với môi trường nguy hiểm.
D. Tránh sử dụng khuôn có kích thước lớn.
Câu 46: Hít phải hơi kim loại phát sinh trong gia công nóng có thể gây ra tác hại nào sau đây?

A. Làm mất khả năng nghe trong thời gian dài.
B. Gây ngất xỉu ngay lập tức trong môi trường làm việc.
C. Tăng nguy cơ mắc bệnh phổi, nhiễm độc kim loại nặng.
D. Kích ứng da do tiếp xúc với kim loại nóng.
Câu 47: Độ ẩm là lượng hơi nước có trong không khí được biểu thị bằng g/m3kk hoặc bằng sức trương hơi nước được tính bằng mmHg. Tiêu chuẩn quy định về độ ẩm nơi sản xuất trong khoảng:
A. 70% - 75%.
B. 85% - 90%.
C. 80% - 85%.
D. 75% - 85%.
Câu 48:Tính chất pháp luật của công tác BHLĐ là:
A. Để bảo đảm thực hiện tốt việc bảo vệ tính mạng và sức khỏe cho người lao động thông qua các luật, chế độ, chính sách về BHLĐ.
B. Để ngăn ngừa tại nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, tạo ra một điều kiện lao động thuận lợi và ngày càng được cải thiện tốt hơn.
C. Thông qua các biện pháp về khoa học kỹ thuật, tổ chức, kinh tế, xã hội để loại trừ các yếu tố nguy hiểm có hại trong sản xuất và lao động.
D. Để bảo vệ và phát triển lực lượng sản xuất, tăng năng suất lao động.
Câu 49: Vận tốc chuyển động của không khí được biểu thị bằng m/s theo tiêu chuẩn vệ sinh là:

A. 1 m/s;
B. 4 m/s;
C. 3 m/s;
D. 2 m/s;
Câu 50: Làm việc lâu dài trong môi trường gia công nóng mà không có đồ bảo hộ thích hợp có thể gây ra hậu quả gì đối với mắt?

A. Không gây tác hại vì mắt có khả năng tự điều chỉnh với ánh sáng chói.
B. Tăng nguy cơ mắc bệnh viêm kết mạc tạm thời.
C. Chỉ gây khó chịu nhẹ và tự hồi phục sau vài ngày.
D. Dẫn đến suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa do tiếp xúc với ánh sáng chói và tia hồng ngoại.
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